
 BẢNG ĐỐI TƯỢNG THÔNG SỐ VÀ TẦN SUẤT QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG TRONG KHU VỰC 

TT Môi trường  Thông số quan trắc Tần suất quan trắc 

1 Nước sông 

Nhiệt độ, pH, TSS, độ đục, 

độ mặn, DO, Cl
-
, BOD5, 

COD, NH4
+
, Tổng N, Tổng P, 

NO3
-
, NO2

-
, PO4

3-,
 Cr, Pb, As, 

Hg, Tổng dầu mỡ, Coliform. 

Định kỳ 4 lần/năm và bất thường 

khi có sự cố hoặc rủi ro môi 

trường xảy ra trong khu vực. 

2 
Nước biển 

ven bờ 

Nhiệt độ, pH, TSS, DO,  

COD, NH4
+ 

- N, PO4
3
, 

Coliform, Tổng dầu mỡ 

khoáng 

Định kỳ 4 lần/năm và bất thường 

khi có sự cố hoặc rủi ro môi 

trường xảy ra trong khu vực. 

3 Nước hồ 

Nhiệt độ, pH, TSS, độ đục, 

độ mặn, DO, Cl
-
, BOD5, 

COD, NH4
+
, Tổng N, Tổng P, 

NO3
-
, NO2

-
, PO4

3-,
 Cr, Pb, As, 

Hg, Tổng dầu mỡ, Coliform 

Định kỳ mỗi tháng 01 lần và bất 

thường khi có sự cố hoặc rủi ro 

môi trường xảy ra trong vùng. 

4 
Nước dưới 

đất 

pH, Độ muối, độ cứng, COD, 

NH4
+
-N, NO3

- 
- N, NO2

- 
- N, 

Fe, Cd, Cu, Pb, Zn, Coliorm, 

Ecoli 

Định kỳ 4 lần/năm và bất thường 

khi có sự cố hoặc rủi ro môi 

trường xảy ra trong vùng. 

5 Nước thải 

Nhiệt độ, pH, độ màu, TSS, 

DO, BOD
5
, COD, NH4

+
, Pb, 

As, Cd, Fe, Tổng N, Tổng P, 

Coliform, dầu mỡ khoáng… 

Định kỳ mỗi tháng 01 lần và bất 

thường khi có sự cố hoặc rủi ro 

môi trường xảy ra trong vùng. 

6 
Không khí - 

Tiếng ồn 

- Bụi tổng cộng, bụi PM10, 

CO, CO2, SO2, NO2, CxHy, 

VOC; độ ồn, độ rung 

Định kỳ 4 lần/năm và bất thường 

khi có sự cố hoặc rủi ro môi 

trường xảy ra trong vùng. 

7 Đất 

Hàm lượng các kim loại 

nặng: As, Cd, Cu, Pb, Zn…; 

Dư lượng hóa chất bảo vệ 

thực vật. 

Định kỳ 4 lần/năm và bất thường 

khi có sự cố hoặc rủi ro môi 

trường xảy ra trong vùng. 

8 Chất thải rắn 
- Lượng, thành phần, tỉ lệ thu 

gom, phân loại chất thải 
Định kỳ 2 lần/năm 

9 Bùn thải 

pH, Kim loại nặng (As, Ba, 

Cd, Pb, Co, Hg, Zn, Ni, Se, 

Hg…), xyanua, tổng Dầu, 

phenol, Benzen và một số các 

hợp chất hữu cơ khác 

Kiểm tra định kỳ theo quy trình 

giám sát, xử lý bùn thải của các 

nhà máy xử lý nước thải 


